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	PHỤ LỤC
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM OCOP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo công văn số: ….…../SCT-QLTM ngày …..….. tháng 4 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai)


	

TT
	Tên chủ thể OCOP
	Thông tin liên hệ
(Địa chỉ, SĐT, email...)
	Sản phẩm
	Đề nghị đưa vào kênh phân phối (Siêu thị, tiểu thương tại chợ, chuỗi, cửa hàng TP, cửa hàng OCOP, DN chế biến, xuất khẩu, Bếp ăn tập thể...)

	
	
	
	Tên sản phẩm
	Đạt ba (03) sao
	Đạt bốn (04) sao
	Đạt năm (05) sao
	Sản lượng (tấn / tháng)
	Thời vụ thu hoạch chính
(tháng)
	Các giấy tờ liên quan đến SP được cấp (Các GCN, VietGap, VSATTP,...)
	

	I
	Địa bàn Thành phố Bắc Giang

	1
	HTX sản xuất kinh doanh bún bánh nông sản sạch Đa Mai
	TDP Mai Sẫu, phường Đa Mai, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

	Bún khô 
	x
	
	
	0,5 
	Cả năm
	- GCN sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019.
- GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP số 04 -2018/GCNATTP-KT cấp ngày 26/12/2018.
	Siêu thị, chuỗi, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng OCOP

	
	
	
	Bún khô chùm ngây 
	x
	
	
	0,3 
	
	
	

	
	
	
	Bún khô gạo lứt 
	x
	
	
	0,5 
	
	
	

	2
	HTX bún bánh sạch Thắng Thủy
	TDP Hòa Sơn, phường Đa Mai, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Bún tươi
	x
	
	
	45 
	Cả năm
	- GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP số 02-2018/GCNATTP-KT cấp ngày 04/4/2018.
- Huy chương vàng sản phẩm, thương hiệu chất lượng cao năm 2018.
	- Chuỗi, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng OCOP
- DN chế biến, Bếp ăn tập thể

	3
	HTX chăn nuôi và dịch vụ thực phẩm sạch Tín Nhiệm
	Số 37, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Giò lụa 3S
	x
	
	
	1,5
	Cả năm

	- GCN cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP số 04/2020/KT-BG cấp ngày 01/01/2021.
- GCN cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú ý trong lĩnh vực chăn nuôi lợn số 89-19/CNTY cấp ngày 16/12/2019.
- GCN an toàn dịch bệnh động vật số 74-2018/TY-ATDB cấp ngày 20/11/2018.
- GCN HACCP cấp ngày 19/12/2020.
- GCN cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú ý trong lĩnh vực giết mổ lợn số 01-18/CNTY cấp ngày 11/01/2021.
	Siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm, cửa hàng OCOP


	
	
	
	Thịt lợn 3S
	x
	
	
	3
	
	
	

	
	
	
	Xúc xích 3S
	x
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	Giò tai nấm
	x
	
	
	1
	
	
	

	4
	Công ty TNHH MTV Thiên An
	108 đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Bánh đa kế Thiên An
	x
	
	
	1
	Cả năm
	- GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP số 62/2017/GCNATTP-SCT cấp ngày 12/9/2017 của HTX bánh đa Kế.
	Siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm, cửa hàng OCOP


	5
	Công ty cổ phân XNK Vifoco
	Số 85 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Vải thiều nước đường
	
	x
	
	80
	Tháng 6
	- GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP số    03/2018/NNPTN cấp ngày 09/2/2021
- Chứng chỉ ISO 9001:2015 số
QĐ-D/VN/9001/0123 câp ngày 06/7/2018
	Siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm, cửa hàng OCOP

	II
	Địa bàn huyện Lục Ngạn

	1
	Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân
	- Đ/c: thôn Kép I, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.
- SĐT: 09888167876 Phạm Văn Dũng-GĐ
	Vải thiều
	
	x
	
	1.500
	T5-T7
	- GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP số  01/2021/NNPTNT-LNg 
	Siêu thị, chuỗi, cửa hàng TP, cửa hàng OCOP, DN chế biến, xuất khẩu, bếp ăn tập thể, tiểu thương tại chợ …

	
	
	
	Bưởi da xanh Hồng Xuân
	x
	
	
	400
	T9-T12
	
	

	
	
	
	Cam Vinh Hồng Xuân
	x
	
	
	700
	T9-T1 năm sau
	
	

	
	
	
	Cam ngọt Lục Ngạn
	x
	
	
	900
	T10-T2 năm sau
	
	

	
	
	
	Bưởi Diễn Hồng Xuân
	x
	
	
	200.000 quả
	T10-T3 năm sau
	
	

	2
	Công ty TNHH thương mại Ngân Giang
	- Đ/c: Số 53, Khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
SĐT: 0365042345 Bạch Kim Ngân-GĐ

	Giấm tỏi ớt Kim Ngân
	
	x
	
	30.000
	Cả năm
	Giấy chứng nhận ISO 22000-2005 số HA159-19
	Siêu thị, chuỗi, cửa hàng TP, cửa hàng OCOP, DN chế biến, xuất khẩu, bếp ăn tập thể, tiểu thương tại chợ …

	
	
	
	Giấm vải Kim Ngân
	
	x
	
	30.000
	
	
	

	
	
	
	Giấm táo Kim Ngân
	
	x
	
	30.000
	
	
	

	
	
	
	Giấm táo mèo Kim Ngân
	
	x
	
	30.000
	
	
	

	3
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh tiêu thụ mỳ Trại Lâm xã Nam Dương
	- Đ/c: Trại Lâm xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.
- SĐT: 0944264585 Đào Thị Hương-GĐ
	Mỳ Chũ Green
	
	x
	
	30
	Cả năm
	- GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP số    02/2018/ GCNATTP-KTHT
	Siêu thị, chuỗi, cửa hàng TP, cửa hàng OCOP, DN chế biến, xuất khẩu, tiểu thương tại chợ …

	
	
	
	Mỳ rau củ Thuận Hương
	x
	
	
	50
	
	
	

	4
	Hợp tác xã mỳ Chũ Xuân Trường
	- Đ/c: xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.
- SĐT: 0989265933 Phạm Xuân Trường-GĐ
	Mỳ Chũ Xuân Trường
	
	x
	
	10.000
	Cả năm
	- GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP số    07/2020/ GCNATTP-KTHT
	Siêu thị, chuỗi, cửa hàng TP, cửa hàng OCOP, DN chế biến, xuất khẩu, tiểu thương tại chợ …

	5
	HTX SXKD tiêu thụ Mỳ gạo Chũ Hiền Phước xã Nam Dương
	- Đ/c: xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.
- SĐT: 0946781599 Hoàng Thị Thu Hiền-GĐ
	Hiền Phước Mỳ Ngũ Sắc
	
	x
	
	40
	Cả năm
	- GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP số    04/2018/ GCNATTP-KTHT
	Siêu thị, chuỗi, cửa hàng TP, cửa hàng OCOP, DN chế biến, xuất khẩu, tiểu thương tại chợ …

	
	
	
	Hiền Phước Mỳ gạo lứt
	
	x
	
	40
	
	
	

	
	
	
	Mỳ gạo Chũ Thủ Dương
	
	x
	
	220
	
	
	

	6
	Công ty Cổ phần XNK thực phẩm Toàn Cầu
	Thôn Kim 3, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Đỗ Hoàng Phương-GĐ/0916346622
	Vải thiều đóng hộp
	
	x
	
	16.000 hộp
	Cả năm
	Giấy chứng nhận ISO 22000-2005
	Siêu thị, chuỗi, cửa hàng TP, cửa hàng OCOP, DN  xuất khẩu, tiểu thương tại chợ …

	
	
	
	Ngô ngọt đóng hộp
	
	x
	
	1.000.000 lon
	
	
	

	
	
	
	Nước ép cam Fully
	
	x
	
	100.000 thùng
	
	
	

	7
	Hợp tác xã sản xuất thương mại và DVNN Phì Điền
	Phạm Văn Nết-GĐ/0967390111
	Vải thiều sấy khô Lục Ngạn
	x
	
	
	10
	Cả năm
	02/2021/NNPTNT-LNg
	Siêu thị, chuỗi, cửa hàng TP, cửa hàng OCOP, DN chế biến, xuất khẩu.

	III
	Địa bàn huyện Sơn Động

	1
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Thảo Mộc Linh
	xã An Lạc, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang.

	Mật ong Tây Yên Tử
	 
	x
	 
	5 tấn
	Từ T4-T8
	GCN VSATTP
	Chuỗi, xuất khẩu

	
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Thảo Mộc Linh
	xã An Lạc, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang.

	Nấm lim xanh Tây Yên Tử
	x
	 
	 
	1 tấn
	Từ T1-T12
	GCN VSATTP
	Chuỗi, cửa hàng

	
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Thảo Mộc Linh
	xã An Lạc, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang.

	Rượu men lá Thảo Mộc Linh
	x
	 
	 
	10 nghìn lít/th
	Từ T1-T12
	Giấy phép SX Rượu thủ công; GCN VSATTP
	Chuỗi, cửa  hàng TP, cửa hàng OCOP, bếp ăn tập thể

	2
	HTX Dịch vụ TM An Lập
	xã Vĩnh An, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang
	Rượi men lá Như Bảo
	x
	 
	 
	5 nghìn lít/th
	Từ T1-T12
	Giấy phép SX Rượu thủ công; GCN VSATTP
	Chuỗi, cửa  hàng TP, cửa hàng OCOP, bếp ăn tập thể

	IV
	Địa bàn huyện Yên Dũng

	1
	HTX Dịch vụ, sản xuất nông nghiệp Minh Phương
	Thôn Bắc Am, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, 
ĐT: 0978490185
	Gạo thơm Yên Dũng
	x
	
	
	100
	5, 10
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
	Siêu thị, cửa hàng OCOP

	2
	HTX Rau Sạch Yên Dũng
	Thôn Huyện, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
 Gmail: htxrausachyd@gmail.com;
ĐT: 0984243393/
0971763222
	Dưa chuột baby
	
	x
	
	50
	Tháng 2, 3, 4, 5
	Giấy chứng nhận VietGAP, Chứng nhận an toàn thực phẩm, Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm dưa chuột baby.
	Siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, cửa hàng OCOP, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

	
	
	
	Dưa lưới
	x
	
	
	25
	Tháng 5, 6, 7, 8
	Giấy chứng nhận VietGAP, Chứng nhận an toàn thực phẩm, Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm dưa lưới
	Siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, cửa hàng OCOP, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

	
	
	
	Dưa lê Hàn Quốc
	x
	
	
	35
	Tháng 5,6,7,8
	Giấy chứng nhận VietGAP, chứng nhận an toàn thực phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm dưa lê Hàn Quốc
	Siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, cửa hàng OCOP, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

	3
	HTX Sao thần nông
	Thôn Chùa, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
 
ĐT: 0974460528. Gmail:
Ktx.saothannong@gmail.com
	Khoai tây
	x
	
	
	500
	Tháng 1, 2, 3, 12
	Giấy VSATTP, Bản công bố chất lượng sản phẩm
	Siêu thị, chuỗi, cửa hàng OCOP, DN chế biến, xuất khẩu, Bếp ăn tập thể.

	V
	Địa bàn huyện Tân Yên

	1
	HTX Hưng Phú
	-Đ/C: Thôn Lục Hạ, xã Tân Trung,huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
- SĐT: 0943.332.781/ 0979443305
Email:dacsanbacgiang.op@gmail.com
   Nembacgiang@gmail.com
	- Bánh tròn vị quế&vừng

	x
	
	
	1
	Cả năm
	Giấy CN VSATTP: Số 03/GCNATTP-KTHT có hiệu lực đến 5/2022.
	- Kênh siêu thị, Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, cửa hàng OCOP…




	
	
	
	-Bánh cuộn vị quế & vừng
	x
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	
	-Bánh tròn vị dừa & vừng
	x
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	-Bánh cuộn vị dừa & vừng
	x
	
	
	0,5
	
	
	

	5
	HTX sản xuất và tiêu thụ Mỳ Gạo Quế Hằng Châu Sơn
	Thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
ĐT: 0376438123
	Phở khô cao cấp
	x
	
	
	30
	Cả năm
	Giấy chứng nhận OCOP
26/12/2019
	

	6
	HTX sản xuất và tiêu thụ Mỳ Gạo Quế Hằng Châu Sơn
	Thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0376438123
	Bún khô cao cấp
	x
	
	
	30
	Cả năm
	Giấy chứng nhận OCOP
26/12/2019
	

	7
	HTX NN Quyên Phong
	Tổ dân phố Hòa Sơn, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang
	Ổi Tân Yên
	x
	
	
	15
	Cả năm
	VietGap, VSATTP, mã truy xuất nguồn gốc…
	

	8
	Hợp tác xã Núi Ông Vệ
	Thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, Tân Yên tỉnh Bắc Giang.

ĐT: 0912558078
	Giáp tửu Tây Yên Tử
	
	 

x
	
	01
	Tháng 01, 02, 8,9,10,
11,12
	-Bản tự công bố sản phẩm số: 01/HTX/2020
-GCNCSĐĐK ATTP số: 17/2020/GCNATTP-KTHT.
- GCN: “Sản phẩm Công nghiệp - Nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019”
- Giấy chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh: QĐ số 1214/QĐ-UBND ngày 28/12/2020.
	

	9
	Hợp tác xã Núi Ông Vệ
	Thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, Tân Yên tỉnh Bắc Giang.

ĐT: 0912558078
	Giáp tửu Men lá Tây Yên Tử
	x
	
	
	02
	Tháng 01, 02, 8,9,10, 11,12
	- Bản tự công bố sản phẩm số 02//HTX/2020 ngày 10/9/2020.
-GCNCSĐĐK ATTP số: 17/2020/GCNATTP-KTHT.
- GCN: “Sản phẩm Công nghiệp - Nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019”
- Giấy chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh: QĐ số 1214/QĐ-UBND ngày 28/12/2020.
	

	VI
	Địa bàn huyện Lạng Giang

	1
	Công ty TNHH Nấm dược liệu ADENCO
	Thôn Hồng Giang, xã Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang
	Đông trùng hạ thảo 
	x
	
	
	50kg/
tháng
	Cả năm
	- GCNCSĐĐK ATTP số: 21/2019/NNPTNT-BG
- Số Công bố chất lượng: 01/ADENCO-CB 
- Giấy chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh: QĐ số 1010/QĐ-UBND ngày 25/12/2019.
	Siêu thị, chuỗi, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng OCOP

	2
	HTX phụ nữ khởi nghiệp Từ Tâm
	Thôn Thanh lương , xã Quang Thịnh - huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
	Bột rau ngót
	x
	
	
	100 kg/ tháng
	tháng 3- tháng 9 
	Giấy chứng nhận cơ sở đủ đk ATTP
	Đưa vào các siêu thị, cửa hàng, chuỗi TP sạch Hội trợ bếp ăn nhà trường

	3
	HTX Kinh doanh thao Thanh
	Địa chỉ Thôn trại, xã Xuân Hương, huyện Lang Giang tỉnh Bắc Giang.

	Thịt lợn sạch
	x
	
	
	1,8 tấn/ tháng
	Quý III, IV
	Giấy chứng nhận cơ sở đủ đk ATTP
	Các trường mầm non, cửa hàng thực phẩm, siêu thị

	
	
	
	Giò Lụa
	x
	
	
	1 tấn/ tháng
	
	Giấy chứng nhận HACCP-NAFI
	

	
	
	
	Chả Lụa
	x
	
	
	0,6 tấn/ tháng
	
	Giấy chứng nhận VIETGAP
	

	4
	Cơ sở sản xuất rượu Kiên Thành
	TDP Đại Phú 2- Thị trấn Vôi- Lạng Giang- BG
0961.086.096
tuhoaibg@gmail.com
	Rượu men lá Thủy Thượng
	x
	
	
	1500 lít/ tháng
	Cả năm
	- Đăng ký kinh doanh
- Giấy phép sản xuất
- Giấy chứng nhận CS đủ ĐK VSATTP
- Giấy CN OCOP

	Siêu thị, các tạp hóa, chuỗi, cửa hàng, cửa hàng OCOP, DN chế biến, xuất khẩu, bếp ăn tập thể,...

	VII
	Địa bàn huyện Lục Nam

	1
	
HTX Sản xuất cây dược liệu Lựu Chanh
	
ĐT: 0836.455.285( 0962.831.385)
Thôn Nhân Lý, Xã Trường Sơn, Lục Nam tỉnh Bắc Giang.

	

Trà hoa vàng túi lọc
	

x
	
	
	20.000 SP/năm
	Cả năm
	XNCB phù hợp QĐ ATTP 06/2018/YTBG-XNCB, GCN QSH mã số, mã vạch 8938519761
	
Siêu thị, tiểu thương tại chợ, cửa hàng OCOP

	
	
	
	

Trà hoa vàng
	
	
x
	
	2.000 SP năm
	Cả năm
	XNCB phù hợp QĐ ATTP 06/2018/YTBG-XNCB, GCN QSH mã số, mã vạch 8938519761
	
Siêu thị, tiểu thương tại chợ, cửa hàng OCOP

	2
	HTX nấu rượu gạo truyền thống Núi Huyền
	ĐT: 0965.066.895
Thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
	Rượu gạo truyền thống Núi Huyền
	
x
	
	
	50.000 Lít/năm
	Từ tháng 11-T3 năm sau
	GCNCS ĐĐK ATTP, GCN ĐK nhãn hiệu số 319649
	Siêu thị, tiểu thương tại chợ, cửa hàng OCOP

	3
	
HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Lục Sơn
	ĐT: 0855.399.289
Thôn Vĩnh Tân, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
	
Nhãn Lục Sơn
	
x
	
	
	100 Tấn/ năm
	Tháng 8
	GCN Vietgap
	Siêu thị, tiểu thương tại chợ, cửa hàng OCOP, DN chế biến

	4
	Hộ Kinh doanh cá thể Đặng Thị Vân Anh
	ĐT: 0975.524.552
Thị Tứ Bảo Sơn, Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
	Rượu nếp cái hoa vàng
	
x
	
	
	15.000 Lít/năm
	Từ tháng 11-T3 năm sau
	GCNCS ĐĐK ATTP, chứng nhận ĐK nhãn hiệu 893 8536410 
	Chuỗi cửa hàng kinh doanh

	5
	Hộ Kinh doanh
Cá thể Hà Văn Dũng
	ĐT: 0916.708.170; 0942.469.836
Thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
	Dầu lạc nguyên chất Dũng Ngân
	
x
	
	
	1.500 lít/năm
	Tháng 4-T8
	Chứng nhận ĐK nhãn hiệu 893 8511665
	Siêu thị, tiểu thương tại chợ, cửa hàng OCOP, DN chế biến

	VIII
	Địa bàn huyện Yên Thế

	1
	HTX Nông nghiệp Xanh YT
	TT Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
E Cường SĐT: 0972584517;
giapquycuong83@gmail.com
	Giò gà
	 
	x
	 
	2 tạ/ 1 tháng
	Cả năm
	Đầy đủ giấy tờ
	Đề nghị đưa vào kênh phân phối Siêu thị, chuỗi cửa hàng TP cửa hàng Ocop

	
	
	
	Gà đóng gói hút chân không
	 
	 x
	 
	1 tấn/ 1 tháng
	
	Đầy đủ giấy tờ
	

	
	
	
	Chả gà
	 
	x
	 
	1,6 tạ/ 1 tháng
	
	
	

	3
	HTX Thân Trường
	TT Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
SĐT: 0366672491
         Email: thantruong.yt@gmail.com
	Chè xanh Bản Ven
	 
	 x
	 
	4,5 tấn /tháng
	8 tháng
	Chứng nhận nhãn hiệu ,VSATTP, VietGap
	Có nhu cầu đưa vào các hệ thống siêu thị , cửa hàng OCOP 

	4
	Công ty Cổ phần Giang Sơn
	Xã Đồng Tâm, huyện Yên thế, tỉnh Bắc Giang.
 SĐT Bà Tâm 0986 0628442
	Gà đóng gói hút chân không
	x
	 
	 
	200 tấn
	Cả năm
	 
	Liên doanh các tỉnh. Miền Nam, Miền Bắc, các chợ, Siêu thị 
 

	5
	HTX Nông nghiệp Mộc Sơn
	Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Email: kimdung1986ytbg@gmail.com: SĐT:0975749536
	Rượu ngô men lá Lộc Sơn
	 x
	 
	 
	15 nghìn tấn
	Cả năm
	Chứng nhận nhãn hiệu ,VSATTP, 
	Có nhu cầu đưa vào các hệ thống siêu thị , cửa hàng OCOP 

	6
	HTX Hằng Anh
	Hương Vĩ, huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang.
 SĐT: 0983445881; Email: trathienloc.bg@gmail.com
	Trà túi 
	x
	 
	 
	70.000 -80.000 hộp/năm
	 Cả năm
	Vệ sinh ATTP 
	

	7
	HTX Nông nghiệp Quang Duy
	Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
nguyenquangthang07081985@gmail.com
	Dầu thực vật - Dầu lạc Đại An
	 
	x
	 
	1000 lít/ tháng 
	Cả năm
	Vệ sinh ATTP 
	

	8
	HTX Tâm Việt Dũng
	TT Bố Hạ, Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Email: tamvietdungbh@gmail.com
SĐT: 0366420997
	Kẹo lạc vừng Việt Dũng
	 
	x
	 
	 Dầu 5000 lit; Chè lam  5000kg; Kẹo Lạc  8500 kg
	Cả năm
	Vệ sinh ATTP 
	

	9
	HTX SXKD và DVNN Thiên Phú
	Trại Nhì, Hồng Kỳ, Yên Thế; tỉnh Bắc Giang.
Email: thienphu.hkyt@gmail.com; 
SĐT: 0393666822
	Trà xạ đen Diệp Nhật
	 
	x
	 
	 0,5 tấn/tháng
	Cả năm
	 Vệ sinh ATTP
	

	11
	HTX Dược liệu Thiện tâm Yên Thế
	Tân Hiệp: SĐT: 0978591609
	Cao Cà gai leo
	 
	 x
	 
	80kg
	Cả năm
	Đầy đủ giấy tờ
	

	
	
	
	Cao Xạ đen
	 
	x
	 
	84kg
	Cả năm
	Đầy đủ giấy tờ
	

	IX
	Địa bàn huyện Việt Yên

	1
	Công ty TNHH JOY VN
	Thôn 7, làng Hà, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Băc Giang
ĐT: 0986661358 (Giám đốc: Vân)
	Bánh đa Quê – gạo lứt vừng rang
	x
	 
	 
	70.000 sản phẩm
	Cả năm
	Chứng nhận VSATTP
	Siêu thị Aeon, Lotte, Big C, cửa hàng OCOP, bếp ăn tập thể, Căng tin nhà máy, KCN

	
	
	
	Bánh phồng gạo Taki
	x
	 
	 
	45.000 sản phẩm
	
	
	

	
	
	
	Bánh quế 
	x
	 
	 
	60.000 sản phẩm 
	
	
	

	
	
	
	Chè lam gấc
	x
	 
	 
	50.000 sản phẩm
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mạch nha nếp
	x
	 
	 
	11.000 sản phẩm
	
	
	

	
	
	
	Mì tảo xoắn Havamor
	x
	 
	 
	35.000 sản phẩm 
	
	
	

	2

	

HTX nông nghiệp hữu cơ Bình Minh
	

Thôn nam Đồng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
ĐT: 0983 325 888 
(GĐ Hải)
	Chả lụa heo thảo dược Bình Minh
	x
	
	
	12.000
	Cả năm
	Cơ sở đủ điều kiện VSATTP
	Siêu thị, cửa hàng OCOP

	
	
	
	Giò lụa heo thảo dược Bình Minh
	x
	
	
	12.000
	Cả năm
	Cơ sở đủ điều kiện  VSATTP
	

	
	
	
	Thịt lợn thảo dược Bình Minh
	x
	
	
	12.000
	Cả năm
	Cơ sở đủ điều kiện VSATTP
	

	3
	HTX dịch vụ nông nghiệp Hoàng Vân
	Thôn Vạn Trạch, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
	Trám đen muối Hoàng Vân
	x
	
	
	50
	Tháng 10, 11
	Cơ sở đủ điều kiện VSATTP
	Siêu thị, cửa hàng OCOP

	4
	
HTX nông nghiệp Đồng Tâm 3
	
Thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	Bánh trưng Vân
	x
	
	
	5
	Cả năm
	Cơ sở đủ điều kiện VSATTP
	Siêu thị, cửa hàng OCOP

	
	
	
	Dưa lưới
	x
	
	
	80
	Tháng 5, 9, 10
	Chứng nhận VietGap
	

	
	
	
	Thịt lợn thảo dược Bình Minh
	x
	
	
	12.000
	Cả năm
	Cơ sở đủ điều kiện VSATTP
	

	5
	
HTX nông nghiệp Hoàng Lương
	
Thôn Thanh Lâm, xã  Hoàng Lương huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	Rau cần Hoàng Lương
	x
	
	
	
	Tháng 8 – tháng 3 năm sau
	Chứng nhận VietGap
	[bookmark: _GoBack]Siêu thị, cửa hàng OCOP

	
	
	
	Bánh trưng Vân
	x
	
	
	5
	Cả năm
	Cơ sở đủ điều kiện VSATTP
	



